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1 1811416570 01BSTC/K18CD Trà Hòa 06/03/1994 K18ACD 3.33 1.00 3.65 2.66  K  Đà Nẵng 

2 1811415592 02BSTC/K18CD Phạm Quang Thịnh 20/02/1993 K18ACD 3.65 2.33 1.00 2.33  TB  Quảng Trị 

3 1811416170 03BSTC/K18CD Nguyễn Đức Trọng 11/09/1994 K18ACD 2.00 2.65 1.65 2.10  TB  Quảng Nam 

4 1811416505 04BSTC/K18CD Nguyễn Thông Vinh 13/01/1994 K18ACD 4.00 4.00 4.00 4.00  XS  Đà Nẵng 

5 1811416503 05BSTC/K18CD Nguyễn Văn Vinh 01/10/1994 K18ACD 2.65 2.00 3.00 2.55  K  Quảng Bình 

6 1811116566 06BSTC/K18CD Võ Duy Hùng 05/08/1994 K18CMU_TCD1 1.00 2.00 3.00 2.00  TB Quảng Bình

7 1811116534 07BSTC/K18CD Tạ Văn Long 05/05/1994 K18CMU_TCD1 2.00 2.33 3.00 2.44  TB Đà Nẵng

8 1811114518 08BSTC/K18CD Phạm Phước Nam 10/11/1994 K18CMU_TCD2 2.33 2.00 3.65 2.66  K  Đà Nẵng 

9 1811716263 09BSTC/K18CD Nguyễn Đức Hoàng 22/12/1993 K18DCD3 4.00 3.65 2.33 3.33  G Đà Nẵng

10 1810714566 10BSTC/K18CD Trương Phan Thị Kim Anh 01/05/1993 K18DCD4 3.65 3.00 1.65 2.77  K DakLak

11 1811125560 11BSTC/K18CD Phan Ngọc Đình Giang 17/11/1994 K18ECD 2.65 2.00 2.33 2.33  TB  Đà Nẵng 

12 1810215922 13BSTC/K18CD Đoàn Võ Anh Thư 23/10/1994 K18KCD1 3.33 2.33 2.00 2.55  K Bình Định

13 1810215762 15BSTC/K18CD Trần Thị Thanh Thủy 01/01/1994 K18KCD2 3.00 2.00 2.00 2.33  TB  Quảng Nam 

14 1810214482 16BSTC/K18CD Ngô Thị Đoan Trang 13/03/1994 K18KCD2 3.00 1.65 2.00 2.22  TB  Đà Nẵng 

15 1810214462 18BSTC/K18CD Phạm Thị Như Hoài 05/05/1993 K18KCD3 2.00 2.00 3.33 2.44  TB  Đà Nẵng 

16 1810216644 20BSTC/K18CD Nguyễn Thảo Nguyên 27/07/1993 K18KCD3 3.65 3.33 3.65 3.54  G  Đà Nẵng 

17 1810216119 21BSTC/K18CD Phạm Hoài Thu 29/09/1993 K18KCD3 2.00 2.00 3.33 2.44  TB  Đà Nẵng 

18 1811625818 22BSTC/K18CD Võ Ngọc Hùng 27/03/1994 K18MCD 3.33 3.33 1.65 2.77  K  Quảng Trị 

19 1810315621 23BSTC/K18CD Ngô Thị Hiến 04/12/1994 K18NCD2 3.33 1.65 2.00 2.33  TB  Quảng Bình 

20 1810315114 24BSTC/K18CD Nguyễn Lâm Ý Lan 30/11/1994 K18NCD2 4.00 4.00 1.65 3.22  G  Đà Nẵng 

21 1810315813 25BSTC/K18CD Nguyễn Thiên Lý 28/01/1988 K18NCD2 2.00 1.00 3.65 2.22  TB  Đà Nẵng 

22 171685276 26BSTC/K18CD Hồ Thị Thiện Nhân 16/06/1993 K18NCD1 1.00 3.00 4.00 2.67  K Đà Nẵng

23 1811716262 27BSTC/K18CD Nguyễn Đức Hướng 04/03/1993 K18PSU_DCD3 2.00 1.65 3.65 2.43  TB Đà Nẵng

24 1810214490 28BSTC/K18CD Lê Hoàng Kim Khánh 06/07/1994 K18PSU_KCD1 3.00 2.33 1.00 2.11  TB  Đà Nẵng 

25 1810213931 29BSTC/K18CD Nguyễn Hoàng Thúy Lam 20/12/1994 K18PSU_KCD1 3.33 3.65 3.65 3.54  G  Đà Nẵng 

26 171575478 30BSTC/K18CD Phạm Thị Thu Cúc 02/01/1993 K18PSU_QCD 3.33 2.65 3.33 3.10  K Quảng Bình

27 1810224610 31BSTC/K18CD Phan Huỳnh Thị Thùy Dung 23/02/1993 K18QCD1 3.00 1.65 2.65 2.43  TB Đà Nẵng

28 1810224611 32BSTC/K18CD Lý Thị Hà 28/03/1994 K18QCD1 2.00 1.65 4.00 2.55  K Quảng Ngãi

29 1810223955 34BSTC/K18CD Phạm Thị Lý 11/02/1994 K18QCD2 2.65 1.65 2.65 2.32  TB  Quảng Nam 

30 1810225565 35BSTC/K18CD Nguyễn Thị Kim Phụng 10/03/1994 K18QCD2 2.65 4.00 1.65 2.77  K  Quảng Ngãi 

31 1810223781 36BSTC/K18CD Huỳnh Thị Diễm Thúy 25/03/1994 K18QCD2 2.65 2.33 2.33 2.44  TB  Đà Nẵng 
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32 1810226500 37BSTC/K18CD Nguyễn Thị Lâm 29/09/1994 K18QCD3 1.65 2.33 3.00 2.33  TB  Quảng Nam 

33 1811225798 38BSTC/K18CD Nguyễn Quang Vũ Linh 01/09/1994 K18QCD3 2.65 3.33 1.00 2.33  TB Gia Lai

34 1811116720 39BSTC/K18CD Lê Mậu Đồng 12/12/1993 K18TCD 2.65 2.00 3.00 2.55  K  Quảng Trị 

35 1811114514 40BSTC/K18CD Đặng Văn Pháp 26/01/1993 K18TCD 3.65 4.00 1.65 3.10  K Đà Nẵng

36 1811615909 41BSTC/K18CD Nguyễn Văn Dũng 04/02/1993 K18XCD1 3.00 4.00 3.65 3.55  K Hà Tĩnh Hạ bậc

37 1811616251 42BSTC/K18CD Trần Xuân Hắc 29/11/1994 K18XCD1 3.00 2.65 4.00 3.22  K Nghệ An Hạ bậc

38 1811616591 43BSTC/K18CD Nguyễn Thanh Phương 26/02/1994 K18XCD1 3.00 2.00 2.00 2.33  TB Quảng Trị

39 1810515602 46BSTC/K18CD Thái Thị Kiều My 16/02/1994 K18YCD1 3.33 2.33 2.00 2.55  K  Quảng Nam 
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